
STT MSSV HỌ LÓT TÊN SỐ CÂU ĐÖNG

1 31141021745 Bùi Minh Toàn 34

2 13125084 Nguyen Thi Tam 33

3 13125027 Vu Nhu Hong 31

4 k144091167 Nguyễn Thị Kim Chi 29

5 13125014 Nguyen Thi Kieu Duyen 29

6 14125020 Nguyễn Thị Anh Ca Ly 29

7 13125040 Nguyen Thi Linh 28

8 k144091223 Giang Ngọc Mỹ Ngân 28

9 31131021026 Nguyễn Hoài Phương Nghi 28

10 1410217033 Lê Thị Hồng Thủy 28

11 k144091219 Nguyễn Thị Loan 27

12 2114100026 Nguyễn Thị Thanh Loan 27

13 31141022033 Đào Thị Xuân Thi 27

14 k144091271 Lê Thị Kim Trang 27

15 14104041 Huỳnh Thị Kim Thắng 27

16 31141021210 Trần Ngọc Sơn 27

17 13125008 Bui Thi Kim Chi 26

18 2114100397 Đỗ Thị Thu Hòa 26

19 k144091224 Nguyễn Thị Thanh Ngân 26

20 k144091256 Huỳnh Thị Kim Thảo 26

21 13125103 Truong Thi Thu Trang 26

22 14104058 Nguyễn Thị Thùy Duyên 26

23 n15dckt011 Nguyễn Thị Hồng Hưng 25

24 13125030 Duong Thanh Huyen 25

25 13125038 Nguyen Thi Lam 25

26 2114100332 Nguyễn Thị Luận 25

27 13125064 Le Thi Thao Nguyen 25

28 2114100343 Nguyễn Thị Huỳnh Như 25

29 13125109 Nguyen Thi Cam Tu 25

30 13125087 Trần Thị Ngọc Thanh 25

31 13125069 Nguyễn Kiều Thị Nhơn 25

32 13125041 Nguyễn Thị Linh 25

33 31141020919 Đậu Hoàng Anh 24

34 13125012 Bui Thi Ngoc Duyen 24

35 2114100233 Lê Nguyễn Hương Giang 24

36 2114100460 Phạm Thị Minh Hoà 24

37 31141020935 Trần Thị Ngọc Huyền 24

38 k144091240 Nguyễn Huệ Phi 24

39 14125029 Phan Quynh Phuong 24

40 13125086 Phan Thanh Thanh 24
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41 14125042 Tran Thi Thu Trang 24

42 14104040 Mai Nguyễn Kim Thắm 24

43 2114100309 Phan Thị Thái Hà 24

44 2114100243 Nguyễn Thị Thu Hiền 23

45 13125035 Le Van Kiet 23

46 13125042 Nguyen Thi My Linh 23

47 2114100185 Nguyễn Thị Tuyết Mai 23

48 14123048 Nguyễn Hoàng Nam 23

49 13125054 Le Thi Thanh Nga 23

50 13125056 Nguyen Thi Tuyet Ngan 23

51 14125021 Nguyen Minh Nhat 23

52 14125024 Khong Hong Nhung 23

53 2114100059 Trần Văn Toàn 23

54 31141020875 Nguyễn Thị Kim Trâm 23

55 14104020 Bùi Thị Loan 23

56 14125054 Trần Thị Vẻ 23

57 13125105 Phan Thị Mỹ Trâm 23

58 14125104 Tran My Duyen 22

59 15125084 Le Thi Hanh Hoa 22

60 14125080 Nguyen Duc Loc 22

61 13125060 Nguyen Thi Ngoc 22

62 2114100346 Trần Thị Ái Phi 22

63 13125082 Nguyen Thi Nhu Quynh 22

64 16125167 Le Thi Thu Thao 22

65 13125100 Nguyen Thi Thuong 22

66 14125092 Hoang Thanh Tung 22

67 2114100070 Nguyễn Duy Vinh 22

68 14125001 Dang Thuy Ai 21

69 2114100450 Nguyễn Thị Dung 21

70 13125016 Ngo Thi Thanh Ha 21

71 2114100164 Nguyễn Thị Bão Hà 21

72 13125048 Doan Thi Loan 21

73 13125065 Cao Thi Thanh Nhan 21

74 2114100121 Nguyễn Thị Hồng Phụng 21

75 2114100516 Phạm Thị Hồng Thắm 21

76 2215100126 Lưu Việt Trường 21

77 14125050 Kieu Thuc Uyen 21

78 2114100315 Trần Thị Thu Hằng 21

79 14104009 Trần Thị Thu Hiền 21

80 13125017 Nguyễn Thu Hà 21

81 13125057 Võ Thị Thanh Ngân 21

82 13125028 Dương Thanh Huệ 21

83 2115100242 Lê Xuân Hiệp 20

84 13125037 Lam My Lanh 20

85 13125043 Nguyen Thi Truc Linh 20

86 13125046 Pham Thi Thuy Linh 20



87 k144091244 Nguyễn Ngọc Phương 20

88 0015k38c Nguyễn Thị Như Quỳnh 20

89 30630142922 Phan Thị Thùy Trang 20

90 13125110 Huynh Thi Thanh Tuyen 20

91 13125119 Pham Thi Ngoc Yen 20

92 13125021 Phạm Thị Thu Hằng 20

93 13125068 Trần Thị Hà Nhi 20

94 2114100395 Hồ Thị Trúc Hiền 19

95 14125019 Vu Thi Khanh Linh 19

96 13125088 Tran Thi Kim Thanh 19

97 31151024173 Đinh Thị Hồng Trinh 19

98 k144091165 Trần Lê Thanh Cầm 18

99 14125096 Bui Xuan Cuong 18

100 14125010 Nguyen Minh Hieu 18

101 2114100104 Trịnh Thị Linh 18

102 2114100405 Nguyễn Thị Lương 18

103 14125026 Ly Thi Kim Phuong 18

104 2114100358 Tạ Thị Ngọc Thảo 18

105 13125091 Nguyen Thi Thu Thao 18

106 14125002 Mai Thi Be 17

107 13125024 Vu Thi Quynh Hoa 17

108 2115100255 Lê Thị Liên 16

109 2114100272 Nguyễn Thị Phương Thảo 16

110 2114100496 Hoàng Thị Thu Thương 15

111 14125041 Thai Thi Huyen Trang 15

112 2114120332 Nguyễn Lê Ly Ly 13

113 31151024194 Trần Thị Thu Phương 13

114 2115100239 Đinh Thị Hiền 12

115 2114100309 Phan Thị Thái Hà 11

116 2114100095 Hồ A Hồng 11

117 2114100080 Lê Thị Kim Chị 3

118 2114100229 Đỗ Thị Diễm 1


